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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

	           (((                                                                 

Số: 73/2000/QĐ-UB
	(((((((
 Quy nhơn, ngày  09  tháng  8 năm 2000


QUYẾT ĐỊNH   

Ban hành Bảng giá điều chỉnh và bổ sung giá tối thiểu tài sản 

là ô tô, khung ô tô, máy ô tô, moóc kéo để tính lệ phí trước bạ

((((((((((
                            ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH   

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;


- Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;


- Căn cứ Quyết định số 93 TC/QĐ/TCT ngày 21/11/1997 của Bộ Tài chính về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ tài sản ô tô, xe gắn máy;


- Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tại Tờ trình số 999 CT/TB ngày 20/7/2000;

QUYẾT ĐỊNH  

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá điều chỉnh và bổ sung giá tối thiểu tài sản là ô tô, khung ô tô, máy ô tô, moóc kéo để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2: Bảng giá quy định tại Điều 1 được áp dụng đối với những trường hợp không có hóa đơn mua hàng, hóa đơn mua hàng không hợp lệ hoặc giá ghi trong hóa đơn thấp hơn giá thực tế.

Điều 3: Cục trưởng Cục Thuế Bình Định có trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng theo quy định trong bảng giá kèm theo Quyết định này. Khi giá thực tế tại thị trường địa phương của các loại tài sản tiếp tục biến động từ 5% đến 20%, Cục Thuế chịu trách nhiệm trình UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

Điều 4: Quyết định này điều chỉnh và bổ sung Quyết định số 518/QĐ-UB ngày 10/3/1997 của UBND tỉnh và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan và các đối tượng nộp lệ phí trước bạ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                        TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                            KT.CHỦ TỊCH 

                                                            CHỦ TỊCH      

                                                               (Đã ký)

 Nơi Nhận :

- Như điều 4

- Bộ Tài chính (thay báo cáo)

- Tổng cục Thuế (thay báo cáo) 

- Lưu VP, K7.

                                                                                        Vũ Hoàng Hà 

Bảng giá điều chỉnh và bổ sung

 Giá tối thiểu tài sản là ô tô, khung ô tô, máy ô tô, moóc kéo

 để tính lệ phí trước bạ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 73/2000/QĐ-UB ngày 09/ 8/ 2000)

((((((((((

1- Đối với những loại tài sản là phương tiện vận tải sản xuất theo dạng xe trước 1975 (loại xe đóng thùng, hoán cải, độ chế, lắp ráp tại địa phương ở Việt nam, loại xe nhỏ thông dụng.)  được tính theo bảng sau:








                  Đơn vị tính: Triệu đồng

	Số

TT
	Loại tài sản
	Trị giá cũ

 tối thiểu

	1
	Xe 5 chỗ trở xuống
	20

	2
	Xe chở khách các loại đóng tại Việt Nam lắp bằng các loại máy IFA, MAZ, MITSUBISHI, NISSAN, DESOTO, MAZDA, TOYOTA, PEUGEOT, DOGDE , các loại xe nhỏ thông dụng
	

	2.1
	- Xe khách dưới 14 chỗ
	21

	2.2
	- Xe khách từ 14 đến 19 chỗ
	28

	2.3
	- Xe khách từ 20 chỗ đến 25 chỗ
	42

	2.4
	- Xe khách từ 26 đến 31 chỗ
	56

	2.5
	- Xe khách từ 32 đến 38 chỗ
	84

	2.6
	- Xe khách từ 40 chỗ trở lên
	70

	3
	Xe độ chế, (cọc cạch) các loại 
	35

	4
	Xe tải các loại: REO 3, REO 6, REO 8, GMC, TOYOTA, DODGE, PRAGA, DESOTO, PEUGEOT, MAZDA, INTER...  
	

	4.1
	Từ 1 tấn trở xuống
	20

	4.2
	Trên 1 tấn đến 2,5 tấn
	25

	4.3
	Trên 2,5 tấn đến 4,5 tấn
	35

	4.4
	Trên 4,5 đến 7 tấn
	40

	4.5
	Trên 7 tấn đến 10 tấn
	60

	4.6
	Trên 10 tấn đến 13 tấn
	70

	4.7
	Trên 13 tấn đến 15 tấn
	75

	4.8 
	Trên 15 tấn đến 20 tấn 
	85

	4.9
	Trên 20 tấn
	90

	5
	Xe Reo 10 cẩu bò vàng
	100

	6
	Xe lam ba bánh
	10

	7
	Xe lam bốn bánh
	14



2- Khung ô tô, máy ô tô đã qua sử dụng được tính theo bảng sau:







                           Đơn vị tính: Triệu đồng

	Số
	Loại tài sản
	Trị giá tối thiểu do các nước sản xuất

	TT
	(máy/khung ô tô)
	Nhật
	Mỹ
	Hàn Quốc
	Nga
	Nước khác

	I
	Khung, máy xe tải
	
	
	
	
	

	1
	Dưới 1 tấn
	10
	9
	7
	9
	8

	2
	Từ 1 tấn đến 2,5 tấn
	18
	15
	12
	15
	13

	3
	Trên 2.5 tấn đến 5 tấn
	32
	30
	25
	30
	28

	4
	Trên 4,5 đến 8 tấn
	40
	35
	30
	35
	32

	5
	Trến 8 tấn đến 11 tấn
	45
	40
	37
	40
	39

	6
	Trên 11 tấn đến 15 tấn
	50
	45
	40
	45
	42

	7
	Trên 15
	55
	50
	45
	50
	48

	II
	khung, máy xe khách
	
	
	
	
	

	1
	Dưới 5 chỗ
	10
	9
	8
	9
	7

	2
	Trên 5 chỗ đến 12 chỗ
	25
	23
	20
	23
	22

	3
	Trên 12 chỗ đến 16 chỗ
	30
	28
	25
	28
	27

	4
	Trên 16 chỗ đến 25 chỗ
	35
	30
	25
	30
	28

	5
	Trên 25 chỗ đến 32 chỗ
	40
	35
	30
	35
	35

	6
	Trên 32 chỗ đến 45 chỗ
	50
	45
	40
	45
	45

	7
	Trên 45 chỗ
	45
	40
	35
	40
	40



3- Moóc kéo các loại đã qua sử dụng:







                        Đơn vị tính: Triệu đồng


	Số

TT
	Loại tài sản
	Trị giá cũ

tối thiểu

	1
	Rơ mooc 20 feet
	56

	2
	Rơ mooc 40 Feet
	64

	3
	Các loại khác
	60

	4
	Mooc xe máy cày các loại
	20


